DỰ ÁN THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI CUA ĐỒNG THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT VÀ RUỘNG LÚA TẠI HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU.  

Cơ quan thực hiện: Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chủ nhiệm dự án: Kỹ sư nông học Nguyễn Thị Dáng.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2012.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cua đồng là loài thuỷ sản phát triển trong môi trường tự nhiên, thịt cua đồng là món ăn dân giã, ngon, bổ, quen thuộc với đời sống của người dân nước ta và nhiều nước trên thế giới.
Trước đây, sản lượng cua đồng trong tự nhiên tại Việt Nam lên đến hàng vạn tấn, song do kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện nay của nông dân, sử dụng quá nhiều chế phẩm hoá học trong trồng trọt đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển tự nhiên của cua đồng, làm giảm đáng kể sản lượng cua đồng trong tự nhiên, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của con người.
Từ thực trạng trên đã xuất hiện các mô hình nuôi cua đồng tự phát của nông dân trên cả nước, dựa trên những hiểu biết cơ bản về tập tính sinh học của cua đồng và điều kiện tự nhiên - xã hội của từng vùng. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), ngoài nhu cầu hàng ngày của người dân, cua đồng còn trở thành món đặc sản có mặt nhiều ở các nhà hàng, khách sạn và trở nên khan hiếm trên thị trường trong những tháng mùa khô. Vì vậy, một số nông dân trong Tỉnh cũng tiến hành nuôi cua đồng. Tuy nhiên do nông dân tự tìm tòi nuôi không theo quy trình kỹ thuật phù hợp nên chưa thành công. 
Nhằm xây dựng, hoàn thiện quy trình nuôi cua phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội của Tỉnh để phổ biến cho các hộ nuôi cua có thể áp dụng, làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, góp phần làm đa dạng các đối tượng nuôi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển một loại thuỷ sản có giá trị kinh tế, cung cấp thêm một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn cho người tiêu dùng. Hội Nông dân tỉnh BR-VT đã xây dựng dự án: “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT” và được Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh xét duyệt Dự án theo Hợp đồng số 35/2011/SKHCN-HĐ ngày 31/8/2011 về việc: “Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dự án “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, BR-VT” giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT và Hội Nông dân tỉnh BR-VT. 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục tiêu của dự án
a. Mục tiêu chung của Dự án:
Xây dựng, hoàn thiện quy trình nuôi cua phù hợp để phổ biến cho các hộ nuôi cua có thể áp dụng. Từ đó nhân rộng mô hình nuôi cua đồng thương phẩm luân canh trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT;  làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình trên địa bàn Tỉnh, góp phần làm đa dạng các đối tượng nuôi, giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, đồng thời cung cấp thêm một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn cho người tiêu dùng.
b.  Mục tiêu  cụ thể của Dự án: 
Xây dựng dược quy trình kỹ thuật phù hợp và thực hiện thành công 2 mô hình nuôi cua đồng thương phẩm luân canh trong ao đất và ruộng lúa, chuyển giao cho nông dân áp dụng và nhân rộng.
2. Nội dung 
a. Về xây dựng và thực hiện mô hình: 
Dự án đã xây dụng được 2 mô hình nuôi cua trong ao đất và ruộng lúa, thực hiện tại 5 điểm trên 3 xã của huyện Đất Đỏ. Các mô hình đã được 5 hộ dân thực hiện nghiêm túc, theo đúng Quy trình kỹ thuật được hướng dẫn. Kết quả thực hiện mô hình tại các hộ đã đạt được yêu cầu đặt ra khi xây dựng dự án:
- Tạo cơ sở thực tế chứng minh việc nuôi cua đồng trong ao đất và ruộng lúa rất phù hợp với điều kiện tự nhiên-xã hội của tỉnh BR-VT.
- Giúp hoàn chỉnh Quy trình kỹ thuật nuôi cua đồng phù hợp với điều kiện của tỉnh để có thể phổ biến cho nông dân trong tỉnh áp dụng.
- Tạo được điểm tham quan học tập cho những hộ nông dân khác trong tỉnh muốn áp dụng mô hình nuôi cua đồng.
- Sản xuất được 3.226 kg cua đồng thương phẩm đem lại thu nhập cao hơn thu nhập từ trồng lúa và nuôi cá cho hộ tham gia dự án.
b. Về hoàn chỉnh Quy trình nuôi cua phù hợp với tỉnh BR-VT
Từ thực tế quá trình theo dõi và kết quả thực hiện mô hình tại các hộ nông dân, Ban Quản lý Dự án thấy về cơ bản, quy trình công nghệ xây dựng ban đầu là phù hợp. Tuy nhiên cần có một số điều chỉnh, bổ sung như sau:
* Về phương thức nuôi: Có thể có thể nuôi luân canh với 01 vụ cá trong ao đất và 01 vụ lúa trong ruộng lúa. Tuy nhiên, tốt nhất là nuôi cua đồng chuyên canh trong những diện tích vốn là ruộng trồng lúa hoặc ao đất nuôi cá kém hiệu quả. Lượng nước trong các mương đào xen trong ruộng không lớn, vì vậy ruộng nuôi có thể không có hệ thống kênh mương cấp nước, nước cấp vào ruộng bằng giếng bơm vẫn có thể tiến hành nuôi cua. Tuy nhiên, khi sử dụng nước giếng bơm cần kiểm tra các yếu tố như độ pH, KH đảm bảo phù hợp để cua phát triển.
* Về thời vụ nuôi: Tại tỉnh BR-VT, có thể nuôi cua đồng quanh năm, tuy nhiên thời vụ nuôi thuận lợi nhất là có thời điểm thả giống trong mùa mưa và thu hoạch cua vào khoảng đầu đến giữa mùa khô.
* Về nguồn giống: Hiện tại có thể tận dụng nguồn con giống trong thiên nhiên tại địa phương. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất thì cần có những nghiên cứu tiếp nhằm giúp các hộ nuôi chủ động tạo được nguồn giống tại chỗ.
* Về thiết kế ao, ruộng nuôi: 
- Diện tích mỗi ao, ruộng nuôi nên rộng từ 1000 - 2000 m2  để dễ chăm sóc, kiểm tra.
- Nên xây một lớp gạch dưới chân hàng rào quanh ruộng và ao nuôi, cắm sẵn hàng cọc đỡ hàng rào bằng thanh sắt 8 hoặc đổ cọc bê tông để dễ xây dựng bờ rào và bảo vệ phần chân của tấm tôn làm hàng rào, tăng thời gian sử dụng hàng rào.
- Trong thực tế tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi trong ao đất khá lớn, khoảng 30%, cao hơn 10% so với mô hình nuôi ruộng và so với dự tính ban đầu. Vì vậy đối với mô hình nuôi trong ao đất cần đặc biệt lưu ý các biện pháp tạo chỗ trú ẩn cho cua như tạo thêm bờ đất phụ, chất nhiều cành, gốc cây và thả lục bình, bèo hoặc bè rau muống đạt khoảng 1/2 - 2/3 diện tích mặt nước.
* Về giống thả và kỹ thuật thả giống (nếu là nguồn giống tự nhiên): 
- Nên mua giống ngay tại địa phương để tránh làm giảm sức sống của cua  trong quá trình vận chuyển.
- Nên thả cua ở ven bờ để cua tự bò xuống ao, ruộng nuôi. Cần theo dõi để đánh giá tỷ lệ cua giống chết trong 2 - 3 ngày đầu để bổ sung lượng giống cho đủ mật độ thả 12 con/m2.
3. Phương án tổ chức thực hiện dự án
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh trong công tác chuyển giao công nghệ nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra sát sao quá trình thực hiện mô hình của các hộ tham gia dự án.
Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa các xã Láng Dài, Phước Hội, Long Mỹ trong công tác chọn hộ tham gia dự án, hỗ trợ các hộ quản lý mô hình, tổ chức cho các hộ dân tai địa phương tham quan học tập mô hình và tuyên truyền nhân rộng mô hình.
Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, Hội Nông dân tỉnh đã bàn bạc thống nhất và có hợp đồng cụ thể với 5 hộ nông dân tham gia dự án, phân rõ trách nhiệm và quyền lợi của hai bên trong quá trình thực hiện Dự án. Vì vậy Dự án đã được Hội và các hộ dân thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Dự án “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” đã được Hội Nông dân tỉnh BR-VT tổ chức thực hiện thành công. Dự án đã xây dựng được qui trình công nghệ nuôi cua đồng phù hợp với điều kiện của Tỉnh và tạo ra mô hình nuôi cua đồng trong ao đất và ruộng lúa để nhân rộng trong tỉnh, giúp nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo có thể áp dụng.
- Mô hình nuôi cua đồng trong ao đất và ruộng lúa là mô hình nuôi trồng thuỷ sản dễ áp dụng, vốn đầu tư ít, rủi ro thấp, hiệu quả trên vốn đầu tư cao (trên 60%). Phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh BR-VT. Có khả năng nhân rộng trong toàn Tỉnh.
2. Kiến nghị
Từ kết quả quá trình thực hiện, Hội Nông dân tỉnh BR-VT có một số đề xuất, kiến nghị:
- Đề nghị ngành Nông nghiệp Tỉnh tạo điều kiện phát triển các kênh thuỷ lợi, quy hoạch vùng sản xuất nhằm hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình nuôi cua đồng trong tỉnh.
- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh cho tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu “sản xuất thử nghiệm giống cua đồng taị hộ nông dân” nhằm tạo điều kiện nhân rộng mô hình nuôi cua đồng trong toàn Tỉnh.
